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1. NỘI DUNG KIẾN THỨC
Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X.
Chủ đề 2: Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở HN từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X.
Chủ đề 3: Ứng xử văn minh nơi công cộng.
Chủ đề 4: Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của thành phố Hà Nội.
2. CÁC DẠNG CÂU HỎI ( Hình thức 100% tự luận)
Câu 1. Trong thời nguyên thủy, cư dân Hà Nội cổ chủ yếu sinh sống bằng nghề nào?
A. Trồng lúa nước                                                        B. Săn bắt, hái lượm
C. Buôn bán                                                                 D. Khai khoáng
Câu 2. Ở thời nguyên thủy, con người Hà Nội sử dụng chủ yếu công cụ bằng chất liệu nào?
A. Đồng                      B. Sắt                              C. Đá                                 D. Gốm
Câu 3. Trong cuộc sống nguyên thủy, cư dân Hà Nội thường cư trú ở đâu?
A. Hang động và ven sông                                           B. Thành thị
C. Đồng bằng cao                                                         D. Núi cao
Câu 4. Trong thời kì Văn Lang, vùng đất Hà Nội ngày nay thuộc bộ nào?
A. Bộ Giao Chỉ                                                             B. Bộ Võ Ninh
C. Bộ Cửu Chân                                                            D. Bộ Nhật Nam
Câu 5. Dưới thời Âu Lạc, kinh đô của An Dương Vương được đặt tại đâu ở Hà Nội?
A. Hoàng thành Thăng Long                                        B. Cổ Loa
C. Ba Vì                                                                        D. Sóc Sơn
Câu 6. Trong thời Văn Lang – Âu Lạc, nghề chính của cư dân Hà Nội là gì?
A. Làm gốm                                                                  B. Trồng lúa nước
C. Buôn bán                                                                  D. Săn bắn
Câu 7. Ở thời Âu Lạc, thành Cổ Loa được xây dựng nhằm mục đích gì?
A. Làm nơi vui chơi                                                     B. Làm trung tâm tôn giáo
C. Làm kinh đô và căn cứ quân sự                               D. Làm chợ buôn bán
Câu 8. Trong thời kì Âu Lạc, di tích tiêu biểu nhất ở Hà Nội là gì?
A. Chùa Một Cột                                                          B. Thành Cổ Loa
C. Văn Miếu                                                                 D. Hoàng thành
Câu 9. Ở Cổ Loa, công trình nào thể hiện rõ nhất trình độ xây dựng cổ?
A. Hào nước                                                                 B. Cổng thành
C. Ba vòng thành đất                                                    D. Đền thờ
Câu 10. Trong di tích Cổ Loa, cấu trúc thành nhiều vòng thể hiện điều gì?
A. Giá trị tôn giáo                                                        B. Kỹ thuật phòng thủ quân sự
C. Nghệ thuật điêu khắc                                              D. Đời sống sinh hoạt
Câu 11. Qua di tích Cổ Loa, người đời sau hiểu rõ điều gì?
A. Sự phát triển nông nghiệp                                       B. Ý thức giữ nước của cha ông
C. Hoạt động thương mại                                             D. Đời sống tinh thần
Câu 12. Trong nghiên cứu lịch sử Hà Nội cổ, di tích Cổ Loa có giá trị chủ yếu về mặt nào?
A. Kinh tế                                                                     B. Quân sự và văn hóa
C. Du lịch                                                                     D. Giao thông
Câu 13. Đối với trống đồng Đông Sơn tìm thấy ở Hà Nội, Nhà nước công nhận với danh hiệu gì?
A. Di tích quốc gia                                                       B. Bảo vật quốc gia
C. Di sản thế giới                                                          D. Cổ vật cấp tỉnh
Câu 14. Khi tham quan bảo vật Đông Sơn, học sinh cần có thái độ như thế nào?
A. Thờ ơ                                                                       B. Trân trọng, giữ gìn
C. Tùy tiện sử dụng                                                      D. Mua bán
Câu 15. Để phát huy giá trị bảo vật Đông Sơn, các em nên làm gì?
A. Vẽ bậy lên hiện vật                                                 B. Tuyên truyền bảo vệ di sản
C. Mang về nhà trưng bày                                           D. Tự ý di chuyển
Câu 16. Ở nơi công cộng, người dân Hà Nội cần thực hiện quy định nào sau đây?
A. Nói to                                                                      B. Chen lấn
C. Giữ trật tự, vệ sinh                                                  D. Xả rác
Câu 17. Khi tham gia giao thông, học sinh cần tuân thủ quy tắc nào?
A. Đi hàng ba                                                              B. Vượt đèn đỏ
C. Chấp hành luật giao thông                                      D. Phóng nhanh
Câu 18. Trong công viên, để ứng xử văn minh, em nên làm gì?
A. Bẻ cây                                                                    B. Xả rác
C. Giữ gìn cảnh quan                                                 D. Vẽ bậy
Câu 19. Ở bến xe, để góp phần xây dựng văn minh đô thị, em nên làm gì?
A. Chen lấn                                                                B. Xếp hàng, giữ trật tự
C. Gây ồn ào                                                              D. Vứt rác
Câu 20. Trong thực tế Hà Nội, việc thực hiện tốt nếp sống văn minh có tác dụng gì?
A. Gây phiền toái                                                      B. Giảm du lịch
C. Nâng cao hình ảnh Thủ đô                                   D. Gây ùn tắc
Câu 21. Ở nơi công cộng, hành vi nào sau đây là văn minh?
A. Nói tục                                                                 B. Nhổ bừa bãi
C. Xếp hàng                                                              D. Vứt rác
Câu 22. Trong rạp chiếu phim, hành vi nào là đúng quy tắc?
A. Nói chuyện to                                                      B. Sử dụng điện thoại
C. Giữ trật tự                                                            D. Chạy nhảy
Câu 23. Khi chứng kiến bạn xả rác, em nên ứng xử thế nào?
A. Mặc kệ                                                                 B. A dua
C. Nhắc nhở nhẹ nhàng                                            D. Cười đùa
Câu 24. Trong thang máy, hành vi nào thể hiện văn minh?
A. Chen lấn                                                              B. Nói lớn
C. Nhường người già                                               D. Đùa giỡn
Câu 25. Khi tham gia lễ hội ở Hà Nội, học sinh cần thực hiện điều gì?
A. Chen lấn                                                              B. Giữ trật tự, vệ sinh
C. Xả rác                                                                  D. Gây ồn
Câu 26. Trên xe buýt, hành vi nào là phù hợp?
A. Đẩy người                                                           B. Nhường ghế cho người già
C. Nói to                                                                  D. Gác chân
Câu 27. Để cải thiện văn hóa ứng xử ở Hà Nội, giải pháp nào sau đây là hiệu quả nhất?
A. Tăng hình phạt                                                   B. Giáo dục ý thức lâu dài
C. Chỉ tuyên truyền                                                D. Mặc kệ
Câu 28. Về điều kiện tự nhiên, Hà Nội thuộc vùng địa hình nào là chủ yếu?
A. Đồi núi                                                              B. Đồng bằng sông Hồng
C. Cao nguyên                                                       D. Ven biển
Câu 29. Trong khai thác đất đai, người dân Hà Nội cần thực hiện điều gì?
A. Khai thác bừa bãi                                             B. Sử dụng hợp lí
C. Lãng phí                                                           D. Bỏ hoang
Câu 30. Trong sử dụng nước sông, người dân Hà Nội cần làm gì?
A. Xả thải tùy tiện                                                B. Bảo vệ nguồn nước
C. Lấn chiếm sông                                               D. Đổ rác
Câu 31. Về mặt kinh tế, điều kiện tự nhiên thuận lợi giúp Hà Nội phát triển lĩnh vực nào?
A. Ngư nghiệp biển                                             B. Nông nghiệp và dịch vụ
C. Khai khoáng                                                   D. Lâm nghiệp
Câu 32. Về mặt xã hội, tự nhiên tác động như thế nào đến đời sống dân cư Hà Nội?
A. Gây hạn hán triền miên                                  B. Thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất
C. Làm giảm dân số                                            D. Cản trở giao thông
Câu 33. Khi tài nguyên bị tàn phá, môi trường Hà Nội sẽ chịu hậu quả gì?
A. Không thay đổi                                              B. Ô nhiễm nghiêm trọng
C. Phát triển nhanh                                             D. Thu hút du lịch
Câu 34. Trong tình trạng ô nhiễm không khí, sức khỏe người dân Hà Nội bị ảnh hưởng như thế nào?
A. Không ảnh hưởng                                          B. Tăng bệnh hô hấp
C. Khỏe mạnh hơn                                             D. Ít bệnh tật
Câu 35. Khi sông hồ bị ô nhiễm, đời sống sinh hoạt gặp khó khăn chủ yếu ở mặt nào?
A. Giao thông                                                     B. Nguồn nước sinh hoạt
C. Giáo dục                                                         D. Giải trí
Câu 36. Để cải thiện tài nguyên đang xuống cấp, Hà Nội cần thực hiện giải pháp nào?
A. Khai thác mạnh hơn                                      B. Bảo vệ và phục hồi môi trường
C. Bỏ mặc tự nhiên                                            D. Di chuyển dân
Câu 37. Trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, biện pháp nào sau đây là cần thiết?
A. Xả rác                                                            B. Trồng nhiều cây xanh
C. Phá rừng                                                        D. Lấn chiếm đất
Câu 38. Để bảo vệ nguồn nước, thành phố Hà Nội cần thực hiện việc gì?
A. Xả thải trực tiếp                                            B. Kiểm soát nước thải
C. Lấp sông                                                       D. San hồ
Câu 39. Trong các giải pháp bảo vệ tài nguyên, giải pháp tuyên truyền có ưu điểm gì?
A. Tốn kinh phí lớn                                           B. Nâng cao ý thức cộng đồng
C. Hiệu quả thấp                                                D. Khó thực hiện
Câu 40. Tại địa phương em, để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, em cần làm việc gì?
A. Xả rác bừa bãi                                               B. Tiết kiệm điện, nước
C. Chặt cây                                                         D. Đổ rác xuống sông
Câu 41. Trong quá trình phát triển thời nguyên thủy, cư dân Hà Nội đã biết sử dụng lửa chủ yếu để làm gì?
A. Trang trí                                                         B. Sưởi ấm và nấu chín thức ăn
C. Xây nhà                                                          D. Trao đổi hàng hóa
Câu 42. Trong các hiện vật văn hóa Đông Sơn, trống đồng thể hiện rõ nhất giá trị nào sau đây?
A. Giá trị kinh tế                                                 B. Giá trị quân sự
C. Giá trị nghệ thuật và tín ngưỡng                    D. Giá trị thương mại
Câu 43. Tại khu vực trường học, học sinh cần thực hiện hành vi nào để thể hiện ứng xử văn minh?
A. Tụ tập gây ồn ào                                            B. Vứt rác bừa bãi
C. Giữ gìn trật tự, vệ sinh                                   D. Leo trèo bừa bãi
Câu 44. Khi tham gia các hoạt động ngoài trời ở Hà Nội, học sinh cần làm gì để bảo đảm an toàn và văn minh?
A. Đùa nghịch nguy hiểm                                  B. Tuân thủ nội quy khu vực công cộng
C. Gây ồn ào                                                      D. Tự ý sử dụng thiết bị
Câu 45. Trong sinh hoạt hằng ngày, việc tiết kiệm điện, nước có ý nghĩa gì đối với tài nguyên thiên nhiên Hà Nội?
A. Làm cạn kiệt tài nguyên                               B. Gây ô nhiễm môi trường
C. Góp phần bảo vệ tài nguyên                         D. Không có tác dụng
Câu 46. Về khí hậu, Hà Nội thuộc kiểu khí hậu nào sau đây?
A. Ôn đới lục địa                                               B. Nhiệt đới gió mùa
C. Hàn đới                                                         D. Cận cực
Câu 47. Trong hệ thống sông ngòi, sông nào có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của Hà Nội?
A. Sông Đà                                                       B. Sông Lô
C. Sông Hồng                                                   D. Sông Chảy
Câu 48. Trong sinh hoạt hằng ngày, việc phân loại rác thải tại nguồn có tác dụng gì đối với môi trường Hà Nội?
A. Làm tăng ô nhiễm                                        B. Gây mất mỹ quan
C. Giảm ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên                D. Không có tác dụng
Câu 49. Trước tình trạng ô nhiễm không khí, Hà Nội cần ưu tiên thực hiện giải pháp nào sau đây?
A. Tăng phương tiện cá nhân                           B. Phát triển giao thông công cộng
C. Phá cây xanh                                                D. Mở rộng khu công nghiệp trong nội đô
Câu 50. Đối với học sinh, hành động nào sau đây thể hiện trách nhiệm bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Hà Nội?
A. Xả rác xuống cống                                       B. Bẻ cành cây
C. Trồng và chăm sóc cây xanh                        D. Đốt rác bừa bãi.
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